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Quan điêm Hô Chí Minh vê mặt trận văn hoá 
thời kỳ 1945-1954
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Tổm tắt. Ọuan điểm Hồ Chí Minh về mặt trận  văn hoả đà ảnh hưởng đậm nét đcn việc xây dựng 
đời sống văn hoá Việt Nam 1945-1954. Trong công cuộc Khảng chiến, kiến quốc của một quốc 
vừa giành được chính quyền lại bước vào cuộc chién tranh đề giừ gìn chinh quyền cách mạng non 
trẻ , cà  dân  tộc đ ã  thự c hành  k h ẩu  h iệu  “K háng chiến hoá  văn hoá, vân hoả hoủ  kháng chiến"  của 
N gười.

T ro n g  bài v iế t này , tô i m uốn  làm  rồ  quan  điêm  H ồ C hi M inh: V ăn hoá là m ột m ặt trận , người 
hoạt động văn hoá là chiến sĩ trên mặt trận đó; văn hoả phục vụ chính trị, phục vụ kháng chiến và 
cách m ạng. Đ ồng  thờ i, c ũ n g  ch i ra g iá  trị lý luận và thự c tiễn  của  q u an  đ iềm  H ồ  C h í M inh  về mặt 
trận  văn  hoá đố i vớ i đờ i số n g  văn hoá V iệ t N am  1945-1954: tư  tư ờ ng  H ồ C h í M inh  là c ơ  sở  cho  
đường lối văn hoá của Đàng Cộng sàn Việt Nam và văn hoả Việt Nam phục vụ kháng chiến dưới 
ánh sản g  tư  tư ở n g  của N gư ời (k h ả o  sát m ộ t số kh ía  cạnh: g iảo  dục, văn học v à  đờ i số n g  m ới).

Cách mạng tháng Tám thành công (1945) đã 
đưa đất nước ta sang một kỷ nguyên mới, kỷ 
nguyên Độc lập, Tự do với sự khai sinh nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Nhưng ngay sau 
đó, thực dân Pháp đã quay trở lại gầy hấn ở 
Nam Bộ (23-9-1945). Khi nhừng biện pháp 
ngoại giao và chính trị không còn hiệu lực hoà 
hoãn, cả dân tộc đã đứng dậy cầm súng theo 
Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến cùa Chù tịch 
Hồ Chí Minh (19-12-1946). Lịch sử Việt Nam 
trong suốt 9 năm (1945-1954) là lịch sử kháng 
chién và kiến quốc. Nhân dân ta dưới sự lành 
đạo của Đảng và Hồ Chù tịch đã thực hiện một 
cuộc chién tranh toàn dân, toàn diện để giừ
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vững nền Độc lập, chủ quyền. Văn hoá thực sự 
đã được coi là một mặt trận trong cuộc đấu 
tranh giải phóng đất nước, xây dựng chính 
quyền dân chủ nhân dân. Trong những năm 
kháng chiến chống Pháp, khẩu hiệu “Kháng 
chiến hỏa văn hóa, văn hóa hỏa khảng 
ch iến 'ÁỴ)[ \ ] cùa Chù tịch Hồ Chí Minh được 
phổ biến rộng rãi. Và quan điểm của Người về 
mặt trận văn hoá đà ảnh hưởng đậm nét đen 
việc xây dựng nền văn hoá mới Việt Nam 1945- 
1954.

Trước hốt nói về khái niệm văn hoá theo 
cách hiểu cùa Hồ Chí Minh.

{ị) Trong Báo cáo “Chú nghĩa Mác và văn hoả Viột Nam" 
đọc tại Hội nghị văn hoả toàn quốc lần thứ hai, tháng 7- 
1948. Trường Chinh đă dẫn lại cảu nói này và chú thích là 
Lởi Hồ Chủ tịch.
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Từ năm 1943, trong tranti cuối cùa bàn thào 
Nhật ký trong từ, Hồ Chí Minh đã từng ghi lại 
một cách hiểu của minh về văn hỏa: “Vi lẽ sinh 
tồn cũng như mục đích cùa cuộc sống, loài 
người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngừ, 
chừ viết, đạo đửc, pháp luật, khoa học, tôn giáo, 
vãn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh 
hoạt h à n g  ngày về ăn, mặc, ở  và phương thức 
sử dụng. Toàn bộ nhừng sáng tạo và phát minh 
đó là văn hỏa. Vãn hóa là sự tổng họp của mọi 
phương thức sinh hoạt cùng với những biêu 
hiện của nó mà loài người đã sàn sinh ra nhằm 
thích ứng những nhu cầu đời sổng và đòi hòi 
của sự sinh tồn” [2]. Ờ đây, Người đă quan niệm 
văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chât và tinh 
thần do con người sáng tạo ra, mang dấu ấn 
trình độ văn minh và bàn sắc của dân tộc. Một 
khái niệm văn hóa theo nghĩa rộng.

Trong một số trường họp khác, hai chữ văn 
hỏa lại được hiểu là tri thức, trình độ học vấn: 
“Với những cán bộ còn kém văn hoá, thì việc 
huấn luyện này rất trọng yếu. Trước hết phải 
dạy cho họ những thường thức: lịch sử, địa dư, 
làm tính, khoa học tự nhiên, xã hội, chính trị, 
cách viét báo cáo, nghĩa vụ và quyền lợi người 
công dân”[3].

Nhưng cỏ thể nói, cách hiểu được Người sử 
dụng thường xuyên nhất là văn hóa như một 
lĩnh vực cùa đời sổng xã hội, một kiến trúc 
thượng tầng. Trong quan điểm của Hồ Chí 
Minh về mặt trận văn hóa thời kỳ 1945-1954, 
khái niệm văn hỏa thường được Người sử dụng 
theo nghĩa này. Thuộc về đời sống tinh thần của 
xã hội, nhưng một khi đã đi sâu vào đại chúng, 
vãn hóa cũng cỏ tác động như một sức mạnh 
vật chất.

Vậy như thế nào là mặt trận và mặt trận văn 
hoá?

Khái niệm m ật trận  thường được hiểu theo 
mấy nghĩa: là nơi xảy ra chiến sự; là tổ chức tập 
họp nhiều lực lượng chính trị xã hội cùng phấn 
đấu cho mục đích chung, ví dụ như Mặt trận

Việt Minh; là lĩnh vực đấu tranh, như mặt trận 
văn hóa, mặt trận ngoại giao V.V..

Nói đến mặt trận văn hóa là xác định vai trò 
và vị trí của văn hỏa trong sự nghiệp cứu nước, 
giải phỏng dân tộc và xây dựng xã hội ậiới, 
khẳng định hoạt động văn hóa cũng cỏ tầm 
quan trọng như các mặt trận kinh tế, quản sự 
V.V.. M ặt trận vàn hóa  là cuộc đấu tranh cách 
mạng trên lĩnh vực văn hỏa, hay nói cách khác 
là cuộc cách mạng văn hóa-tư tường.

Năm 1949, trong Thư g ià  Lớp học viết bảo 
Huỳnh Thúc Kháng, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
viết: “Lóp này là lớp học viết báo đầu tiên, tôi 
mong các chú và các cô, thi đua nhau học và 
hành cho xứng đáng là những người tiên phong 
trên mặt trận báo chí”  [3].

Trong Thư gìri cảc họa s ĩ  nhân dịp triên 
lãm hội họa 1951, Người chi rõ: “Văn hóa nghệ 
thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến 
sĩ trẽn mặt trận ấy” [4].

Sau này, trong Thư gửi các cản bộ giáo dục 
học sinh, sinh viên các trường và các ìởp bổ túc 
văn hóa, Người cũng nhấn mạnh: “Văn hỏa 
giáo dục là một mặt trận quan trọng trong công 
cuộc xây đựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và 
đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà” [5].

Như vậy là từng lĩnh vực cụ thể của văn 
hóa: báo chí, nghệ thuật, giáo dục V.V.. đều 
được Hồ Chí Minh nhấn mạnh với tư cách là 
những mặt trận. Khái quát lại, cỏ thể khẳng 
định quan điểm “Văn hỏa là một mặt trận, 
người làm văn hóa là những chiến sĩ trẽn mặt 
trận ấy” của Chù tịch Hồ Chí Minh.

Việc dùng văn hoá như một mặt trận của 
Hổ Chí Minh chính là sự tiếp nối truyền thống 
tốt đẹp của cha ông - các nhà văn hỏa đà biết 
dùng văn đánh giặc, từ Nguyền Trãi, Nguyễn 
Đình Chiểu cho đến các nhà yêu nước về sau. 
Nguyễn Đình Chiểu đã từng nêu mục đích văn 
chương cùa minh:

“Chở bao nhiêu đạo, thuyên không khảm

Đám may í hang gian, bút chẳng /à”
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Hay Phan Bội Châu trong những cảu thơ 
viếng Phan Châu Trinh đã viết:

"Ba lắc lưỡi m à girưm m à súng  

M ột ngòi lỏng vừa trổng, vừa chiêng"

Thiếu thời, Nguyễn Sinh Cung rất thích hai 
câu thơ cùa Viên Mai:

“M ỗi phạn bất vong duy trúc bụch  

Lập thán tối hạ th ị vân chương’'

Nước mất, vấn đề day dứt nhất đối với 
Người là cứu nước chứ không phải là vãn 
chương. Người đặt sự nghiệp cứu nước cao hơn 
sự nghiệp văn chương, và văn chương, theo 
Người, là để góp phần cứu nước [6].

Ngay từ những năm 20 cúa thế kỳ XX, 
Nguyễn Ái Quốc đã đấu tranh một cách mạnh 
mẽ trên lĩnh vực văn hoá. Trong các tác phẩm 
báo chí đăng trên Le Paria, các báo cùa giai cấp 
công nhân và Đáng Cộng sản Pháp, trên các tạp 
chi của Quốc tế Cộng sản, và đặc biệt là tác 
phẩm Bàn án chế độ thực dân  Pháp, Người đà 
dùng ngòi bút cùa mình vạch trần thực chất cái 
gọi là “khai hóa, văn minh” của thực dân Pháp 
đối với các dân tộc thuộc địa; lên án gay gắt 
việc chúng chà đạp lên nèn văn hóa cổ truyền, 
thuần phong mỹ tục của dãn lộc Việt Nam; phẻ 
phán tình trạng bị áp bức và đầu độc về văn hóa 
dưới ché độ thực dàn Pháp. Nguyễn Ải Quốc đã 
sử dụng ngòi bút cũa mình thực sự như một vũ 
khí đấu tranh không thòa hiệp với chủ nghĩa 
thực dân, đế quốc, cổ vũ cho thắng lợi tất yếu 
cùa sự nghiệp đấu tranh của nhân dân các nước 
thuộc địa và phụ thuộc.

Nhưng phải đến cuộc kháng chiến chống 
Pháp, khi cà dân tộc thực hiện cuộc kháng chiến 
toàn dân, toàn diện, thì quan điểm “vãn hoá là 
một mặt trận”  mới được phát biểu một cách 
chinh thức. Ván hoá lúc này thực sự là một mặt 
trận đấu tranh, cũng quan trọng như các lĩnh 
vực chính trị, quân sự, kinh tế V.V.. Trong Thư 
gứi Hội nghi văn hóa toàn quốc lần thứ  hai, Hồ 
Chí Minh đã khẳng định: “Trong sự nghiệp vĩ

đại kháng chiến kicn quốc cũa dân tộc ta, văn 
hóa gánh một pliần rất quan trọng ( . . . )  chúng ta 
cần phải xây đăp một nền văn hóa kháng chiền 
kiến quốc cùa toàn dân” [3].

Tính chất cùa cuộc cách mạng văn hóa khác 
với cách mạng chính trị, quân sự. Nếu như vấn 
đề cơ bản cúa cuộc cách mạng chính trị là giành 
chính quyền thi cách mạng ván hóa là cuộc đấu 
tranh lâu dài, gian khổ, phức tạp trong suốt tiến 
trình cách mạng từ lúc chưa có chính quyền, 
đến khi giành được chính quyền, kháng chiên 
và kiến quốc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài nói chuyện 
Thực hành tiết kiệm, chổng tham ó, lãng phi. 
chống bệnh quan liêu  đã khăng định: “chống 
tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu cũng quan 
trọng và cần kíp như việc đánh giặc trên mặt 
trận. Đây là  m ặt trận tư  tưởng và chinh trị" [4]. 
Chống tham ô, lãng phí và quan liêu là một 
phần nội dung của mặt trận tư lưỡng và chính trị, 
cũng chính là một bộ phận của mặt trận văn hóa.

Nội dung cùa mặt trận văn hóa chinh là sự 
đấu tranh chống lại những gì phàn văn hóa, 
cuộc đấu tranh giữa tính cách mạng và phàn 
động, tiên tiến và lạc hậu, đáu tranh đe làm cho 
thế giới quan Mác-Lênin chiếm vai trò chủ đạo 
trong đời sống tinh thần của xã hội. Cuộc đâu 
tranh đó cũng quy mô, quyết liệt và căng thăng 
không kém gì sự tranh đấu trẽn mặt trận chinh 
trị, quân sự, thậm chi có khi còn vất vả và dai 
dẳng hơn. Bới đă nói đền mặt trận là nói đền 
những lực lượng dối lập, nói đến sự đau tranh 
nhưng đắu tranh trẽn lĩnh vực văn hóa lại là vấn 
đề nhạy cảm. Có những kè địch chống phá từ 
bẽn ngoài, nhưng cũng có những tư tướng 
chống đối từ  trong chinh nội bộ cũa chúng ta. 
những thói quen và truyền thống lạc hậu, chủ 
nghĩa cá nhân trong mồi con người... Dâu tranh 
trên mặt trận văn hỏa cần một quá trình cài tạo, 
sữa đổi một cách cần thận, chịu khó, lâu dài.

Nói đến “ mặt trận văn hóa”, tất yếu không 
thổ không nhắc đến vai trò của những “chiến s ĩ '
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trẽn mặt trận đó. Hồ Chí Minh gọi văn hóa lả 
một mặt trận cùng là đc xác định tinh thằn 
chiến sĩ cùa nhừng người hoạt động trong lĩnh
vực này.

Ngay từ năm 1943, trong N hật ký trong tù, 
Người đà nêu lẻn yêu cầu chất thép của thơ ca 
cách mạng và sứ mệnh chiến đấu cùa nhà thơ:

“Nay ở  trong thơ nén cỏ  thép

Nhà thơ cùng phủi biết xung phong”

Sau này, trong suốt nhừng năm kháng chicn 
chống Pháp, Hồ Chí Minh đều đòi hỏi tinh thần 
và phẩm chất chiến sĩ của nhừng người hoạt 
động trẽn lĩnh vực văn hóa, dù đó là nhà giáo, 
nhà văn, nhà thơ, họa sĩ hay nhà báo V.V.. 

Người cũng dă thấy và ghi nhận trọng trách lớn 
lao cũng như đỏng góp thầm lặng của nhừng 
người hoạt động trẽn lĩnh vực này.

Tronc Thư gừi anh chị em giáo viễn bình 
dân học vụ, Hồ Chí Minh viết: “Anh chị em là 
đội tiên phong trong sự nghiệp số 2 đó:2). Anh 
chị em chịu cực khổ khỏ nhọc, hy sinh phấn 
đấu, để mở mang tri thức phổ thông cho đồng 
bào, để xây đẳp nền văn hỏa sơ bộ cho dân tộc. 
Anh chị em làm việc mà không cỏ lương bồng, 
thành công mà không cỏ tiéng tăm. Anh chị em 
là những người “vô danh anh hùng” . Tuy vô 
danh nhưng rất hữu ích. Một phần tương lai cùa 
dân tộc nước nhà nằm trong sự cố gẳng của anh 
chị em” [7]. Người hy vọng những chién sĩ trẽn 
mặt trận xỏa mù chừ, các giáo viên bình dân 
học vụ, sỗ lảm được một điều vé vang mà 
không một tượng đồng, bia đả nào bằng, là 
đồng bào ta ai cũng biết đọc, biết viết.

Thư Gửi anh em văn hóa và tr í thức Nam  
Bộ, thêm một lần nữa Người khẳng định vai trò 
của những chién sĩ văn hóa-tư tường: “Ngòi bút 
của các bạn cùng là nhừng vũ khí sắc bén trong 
sự nghiệp phò chính trừ tà, mả anh em văn hóa 
và trí thức phải làm cũng như là những chiến sĩ

u) Sự nghiệp chống nạn mù chừ

anh dũng trong công cuộc kháng chién đề tranh 
lại quyền thổng nhất và độc lập cho Tồ quốc” [3].

Tinh thần chiến s ĩ của nhừng người hoạt 
động trẽn lĩnh vực văn hỏa là tinh thằn dũng 
cảm, kiên cường, dám đấu tranh chống lại cái 
sai, cái ác, cái xấu, cái giả dối, lừa lọc... để bảo 
vệ cải đúng, cái tốt, cái đẹp; đối mặt với kẻ thù, 
đứng vê phía nhân dân.

Tinh thần chiến sĩ cùng chính là tinh thần 
phụng sự cách mạng, phụng sự kháng chiến, 
phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân một cách 
chân thành và tự nguyện, dám hy sinh nhừng 
lợi ích của bản thân vi lợi ích chung cùa cả dân 
tộc.

Đỏ cũng là tinh thằn bền gan, quyét chí 
“giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khỏ không 
thề chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục” .

Đẻ thực sự trở thành những chiến sĩ trẽn 
mặt trận vãn hóa, người hoạt động trẽn lĩnh vực 
này cằn cỏ lập trường vững, tư  tưởng đúng, nói 
tóm tắt là phải đặt lợi ích cùa kháng chién, của 
Tổ quốc, cùa nhân dân lẽn trẽn hét, trước hết. 
Không có lập trường, tư tưởng vừng, không biết 
đặt lợi ích riêng dưới lợi ích chung, người cán 
bộ văn hỏa khỏ tránh khỏi những dao động, 
hoang mang; khỏ cỏ thể cống hiến và đi đén tận 
cùng con đường đâ lựa chọn. Bởi văn hỏa là 
lĩnh vực của sự sáng lạo, của tư duy và ỏc 
tưởng tượng, nên sức mạnh của văn hỏa là sức 
mạnh của sự lan tỏa, nghiêng nhiều về sự vận 
động, thuyết phục hơn là cưỡng ché, ép buộc. 
Nếu ý thức được vai trò và sứ mệnh của minh, 
các nhà hoạt động văn hóa có thể đỏng góp to 
lớn vào công cuộc kháng chiến kiến quốc của 
dân tộc.

Mặt trận văn hóa trong thời kỳ kháng chiến 
có đặc trưng riêng, không giống như mặt trận 
vãn hóa thời kỳ đấu tranh giành tự do độc lập, 
càng không giống thời kỳ hòa bình xây dựng 
đất nước. Đặc trưng cơ  bản cùa thời kỳ 1945- 
1954 là cả nước “Kháng chiến và kiến quốc” . 
Vi vậy, mặt trận vãn hỏa cũng phải tập trung
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cho nhiệm vụ này. Hồ Chí Minh chi rõ: “Nhiệm 
vụ của văn hóa chẳng những đề cổ động tinh 
thần và lực lượng kháng chiến kiến quốc của 
quốc dân, mà cũng phải nêu rõ những thành tích 
kháng chiến kiến quốc vĩ đại của ta cho thế 
giới. Các nhà văn hỏa ta phải có những tác 
phẩm xứng đáng, chảng những để biểu dương 
sự nghiệp kháng chiến kiến quốc bây giờ, mà 
còn để lưu truyền cái lịch sử oanh liệt kháng 
chiến kiến quốc cho hậu thế” [3].

Như vậy, nhiệm vụ văn hóa trong thời kỳ 
kháng chiến là vô cùng to lớn, trên cả hai phạm 
vi không gian và thời gian, v ề  phạm vi không 
gian, không chi để cồ động tinh ihần và lực 
lượng của nhân dân ta, văn hóa còn phái mờ 
rộng việc tuyên truyền giới thiệu thành tích 
kháng chiến của ta cho thế giới, v ề  thời gian, 
văn hóa không chi giới hạn trong không gian 
hiện tại mà phải giới thiệu với tương lai, với 
hậu thế sự nghiệp kháng chiến vẻ vang hôm nay.

Văn hỏa cỏ làm tròn trách nhiệm của mình 
hay không, phụ thuộc chinh vào những chiến sĩ 
văn hóa. Chiến sĩ văn hóa phải có bản lĩnh, trí 
tuệ, đạo đức cách mạng, chuyên môn nghiệp vụ 
để tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh cách 
mạng, chống mọi kè thù. Thời kỳ 1945-1954, 
khi cả nước dồn sức cho cuộc kháng chiến kiến 
quốc, cán bộ văn hóa càng phải là những chiến 
s ĩ  anh dũng trong công cuộc kháng chiến để 
tranh lại quyền thống nhất và độc lập cho Tổ 
quốc. Ý nghĩa của hai chữ “mặt trận” trước hết 
là cuộc “đắu bút” với kè địch. Và chính Hồ Chí 
Minh đã là chiến sĩ tiên phong trẻn mặt trận 
này. Người đặc biệt chú ý đen mưu đồ xâm 
lược bằng văn hoá, văn nghệ của bọn thực dân, 
đế quốc và chi thị “phải phá tan âm mưu xâm 
lược bằng văn hoá cùa chúng” trong cuộc chiến 
tranh “về mặt tinh thần". Người vạch rỗ âm 
mưu thâm độc cùa địch “ra sức xâm lược văn 
hoả  để hù hoá và gieo rẳc bệnh phục Mỹ, tin 
Mỹ, sợ Mỹ vào nhân dân” và coi đó là một điều 
mà cán bộ giáo dục và tuyên truyền ta phải đặc

biệt chú ý và ra sức chống lại. Chi trong hai năm 
1951-1952, Hồ Chi Minh đă viết hơn 10 bãi về 
âm mưu xâm lược văn hoá của đé quốc Mỹ.

Lĩnh vực văn hoá là một mặt trận  với cuộc 
đấu tranh ác liệt giữa ta và địch. Bời kẻ thù 
chưa bao giờ buông lỏng địa hạt nảy, và cũng 
bởi tính chất dễ đi sâu, găn chặt vào tư tưởng, 
tinh cảm con người của công tác văn hoá-văn 
nghệ. Nhưng vãn hoá không chi là thứ vũ khí 
“bút chiến” với kẻ thù mà còn đế đấu tranh với 
chính nhừng thỏi hư tật xấu cùa chúng ta, để 
nhận rõ nhừng khuyct điểm từ đâu mà có và 
quvét tám sửa chừa nhừng khuyết điểm đó. 
Không chi là vũ khí trên mặt trận đau tranh vì 
độc lập tự  do, giải phỏng dân tộc, văn hoá là vù 
khí trên mặt trận cải tạo, xây dựng vả bảo vệ Tồ 
quốc.

Quan điểm “ Văn hỏa là một mặt ưận”, hay 
khẩu hiệu Người nẻu ra “Khảng chiến hỏa vãn 
hóa, văn hỏa hỏa kháng chiến”  đã như lời hiệu 
triệu thúc giục hàng triệu người Việt Nam tham 
gia vào mặt trận văn hỏa, cũng là tham gia vào 
cuộc đấu tranh chung của dân tộc, vì độc lập, tự 
do. Bẽn cạnh đó, với quan niệm này, Hồ Chí 
Minh đà cỏ nhừng đỏng góp quan trọng trong 
việc nhấn mạnh hộ tư tưởng cùa một nền văn 
hóa, một hệ tư tưởng cách mạng, tiên tiến, tiếp 
thu truyền thong tốt đẹp của dân lộc và tinh hoa 
văn hoá nhân loại. Người hoạt động văn hỏa 
phải chống quan điểm thỏa hiệp, m ơ hồ về ranh 
giới trong hệ lư tưởng văn hỏa.

Tuy nhiẻn, cũng cần chống quan điểm tả 
khuynh khi nói đcn vãn hỏa cách mạng, cách 
mạng vãn hóa. Ở Trung Quốc, Mao Trạch 
Đông cung từng khảng định văn hỏa là một mặt 
trận: “Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc 
Trung-quốc, chúng ta có nhiều mặt trận, trong 
đỏ có thể nói cỏ hai mặt trận văn vò, tức là mặt 
trận văn hỏa và mặt trận quân sự. Muôn thắng 
kè địch, trước hét chúng ta phải nhờ một đội 
quân có súng trong tay; nhưng nếu chi cỏ đội 
quân ấy thôi thì chưa đủ, ta còn cần phải có đội
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quân văn hóa nữa”  (Diễn văn khai mạc Hội 
nghị văn nghệ ở  Diên An  ngày 2-5-1942) [8]. 
Nhưng quan điềm văn nghệ cùa Mao Trạch 
Đông, theo ý kiến đánh giá cùa nhiều tác giả, là 
ra đới từ trong bạo lực, cũng như quan niệm 
“Chính quyền là từ họng súng mà ra” . Hồi ấy, 
Mao Trạch Đông từng nói: “ bất kỳ một hệ tư 
tường mới, một chú nghĩa mới một khi mới nảy 
sinh, người ta rất khó tiếp thu, vì con người vốn 
quen với các chủ nghĩa và hệ tư tưởng cũ. Vì 
vậy, chúng ta phải noi gương Mahômét, là 
người một tay cầm kiếm và một tay cầm thánh 
kinh đạo Hồi, dùng sức mạnh bắt con người 
phải tin vào niềm tin mới. Trong cuộc vận động 
chinh phong, phải đạt một sức mạnh bắt mọi 
người phải chấp nhặn chủ nghĩa Mao Trạch 
Đong” [9]

Không chi về mặt quan điềm, ý  thức mà cả 
về mặt thực tiền hoạt động văn hoá, M ao Trạch 
Đông, bên cạnh những điổm tích cực, cũng đã 
có những đánh giá không thoả đáng với những 
người hoạt động văn hoá. Ông buộc tội các nhà 
văn hoá và văn nghệ sĩ đã không hiểu văn hoá 
văn nghệ phục vụ ai, phục vụ như thế nào, 
không hiểu vấn đề phê bình và mặt trận thống 
nhất trong văn nghệ, V.V.. Từ đó, cũng như đối 
với tất cả cán bộ đàng viên khác, văn nghệ sĩ 
phải tiến hành chinh phong, nói đúng hơn là 
phải sám hối [9]. Vậy nên, tìm hiểu quan điểm 
Hồ Chí Minh cũng như của Đảng ta về mặt trận 
văn hoá, so sánh với phần “Vãn hóa dân chủ 
mới” và “Toạ đàm văn nghệ ở  Diên An” của 
Mao Trạch Đông, có tác già (Hà Xuân Trường) 
đã đánh giá “rõ ràng khác nhau lắm. Khác từ 
gốc, khác từ mục tiêu đén phương pháp nhận 
thức. Thực tiễn mấy chục năm qua lại càng làm 
sáng tỏ những sự khác biệt cơ  bàn đó. Một 
đường lối dẫn đến sự phát triển không ngừng 
cùa văn nghệ. Một đường lối dẫn đến sự bế tắc 
và phàn bội, đến sự bi thảm của cà một đội ngũ 
đã được đào luyện từ những năm đầu của cách 
mạng” [10].

Coi văn hoá là một mặt trận, cà dân tộc đă 
thực hành khẩu hiệu Kháng chiến hoủ văn hoá, 
văn hoá hoá kháng chiến  cùa Chù tịch Hồ Chí 
Minh. Kháng chiến về quân sự, chính trị, kinh 
tế chưa đù gọi là toàn diện kháng chiến. Phải 
kháng chién về mặt văn hóa nữa. Văn hoá phải 
gắn với kháng chién, phục vụ kháng chiến, 
phục vụ nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, kháng 
chiến giành độc lập, tự do cho Tổ quốc cũng là 
một sự nghiệp văn hoá - văn hoá chính trị, văn 
hoá kháng chiến, và phải biến thành một sự 
nghiệp nhân văn, văn hoá với mục đích chân 
chính là giải phỏng dân tộc, giải phóng xã hội, 
giải phóng con người. Đây thực sự là một quan 
niệm sâu sắc và độc đáo cùa Hồ Chí Minh.

Quan điềm Hồ Chí Minh về mặt trận văn 
hoá thời kỳ 1945-1954 đã trở thành cơ sở nền 
tảng cho đường lối văn hoá cùa Đảng trong suốt 
những năm kháng chiến chổng Pháp. Những 
chủ trương, quan điểm, chính sách cùa Đảng về 
văn hoá trong thời kỳ này đều in đậm dấu ấn tư 
tường Hồ Chí Minh. Điểm qua một số văn bản, 
chỉ thị cùa Đảng như Khủng chiến, kiến quốc 
(ngày 25-11-1945), Khủng chiến nhất định 
thắng lợ i (Trường Chinh, tháng 9-1947), Chủ 
nghĩa Mác vờ văn hoá Việt Nam  (Trường 
Chinh, tháng 7-1948), Dáo cáo chinh trị đọc tại 
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng 
V.V.. đều thấy sự tiép nối và phát triển tư tưởng 
Hồ Chí Minh về mặt trận văn hoá. Nội dung mà 
Người nhấn mạnh: văn hoá phục vụ chính trị, 
“kháng chién hoá văn hoá, văn hoá hoá kháng 
chiến”; văn hoá là một mặt trận, người hoạt 
động văn hoá là chiến sĩ trên mặt trận đỏ đã 
được cụ thể thành quan điểm chi đạo về văn 
hoá cùa Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 
nhừng năm kháng chién chống Pháp.

Nhưng điều cỏ giá trị hơn nữa trong tư 
tưởng Hồ Chí Minh về mặt trận văn hoá là sự 
lan toả mạnh mẽ cùa những tư tường đó trong 
đời sống văn hoá Việt Nam 1945-1954. Có thể 
nói, văn hoá Việt Nam đã phục vụ kháng chiến 
dưới ánh sáng tư  tưởng của Người.
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Trước hét, nói về mặt trận văn hoá giáo dục. 
Nền giáo dục Việt Nam trong thời kỳ 1945-
1954 đã thực sự phục vụ cho cuộc kháng chiến 
của dân tộc, kháng chién bằng văn hoá và văn 
hoá của kháng chiến. Kháng chiến bằng văn 
hoá giáo dục, chúng ta đà làm cho dân thoát nạn 
mù chữ, nâng cao nhận thức và hiẽu biết cùa 
nhân dân về cuộc kháng chién và quyết tâm 
chiến đấu để giành quyền độc lập dân tộc, góp 
phần thực hiện phương châm kháng chiến toàn 
dân, toàn diện. Kháng chiến bằng cả đội ngu trí 
thức và nhân tài được đào tạo trong nền giáo 
dục cao đẳng và đại học dân tộc dân chủ nhản 
dân vừa mới được hình thành. Văn hoá cùa 
kháng chiến, tất yéu cũng cỏ nhừng đặc thù 
riẽng, ngắn gọn, tinh giản, thiet thực; và hơn the 
nữa, văn hoá thảm sâu vào chính trị, kinh te, 
ngay cả hoạt động chính trị cũng mang giá trị 
văn hoá.

Dưới sự lãnh đạo của Dảng Cộng sản Việt 
Nam và Chù tịch Hồ Chí Minh, một nền giáo 
dục mới đã được mở ra trong lịch sử nước nhà. 
Từ chỗ hơn 95% dân số không biết đọc biết 
viét, chi sau một năm sổ người biết chữ đã hơn
2 triệu người, 6 triệu người năm 1948 và 14 
triệu năm 1952. Đén năm 1952, cũng đà cỏ 9 
tinh (Thái Bình, Hưng Yên, Hà Nam, Ninh 
Bình, Phúc Yên, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình 
Định, Phú Yên), 80 huyện, 1424 xã thanh toán 
được nạn mù chữ [11]. Chương trình giáo dục 
phổ thông 9 năm với việc cải cách giáo dục căn 
bản cũng đã được thực hiện. Một nền giáo dục 
đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp 
trong kháng chiến được xây dựng. Nhưng đăc 
biệt nhất phải khảng định trong thời kỳ này 
chính là phong trào Bình dân học vụ. Hưởng 
ứng các khẩu hiệu “Tham gia Bình dân học vụ 
là yêu nước”, “Giúp đỡ Bình dàn học vụ là yêu 
nước” ... nhân dân Việt Nam đã nô nức đi học 
Bình dân học vụ theo tiéng gọi của Hồ Chí Minh.

Chị Nguyễn Thị Điều, chiến s ĩ thi đua toàn 
quốc, học viẻn Trường Phổ thông Lao động, đă

bày tò cảm xúc cùa mình: “Tôi nghĩ đến đời tôi 
và cùa chị em phụ nừ trước năm 1945, không 
được học, có mát như mù, có tai như điếc. Bị 
bọn thực dân Pháp và bọn tư bản địa chù áp bức 
bóc lột nên đời phụ nừ không bao giờ được đen 
nhà trường mà cứ  đầu tắt mặt tối từ  lúc gà gáy 
đến lúc tối lửa. Neu không có Hồ Chù tịch và 
Đảng thi không bao giờ tỏi được mở mẳt” [11]. 
Câu nói đỏ là cảm xúc từ đáy lòng cùa nhừng 
người thất học, nạn nhân cùa che độ thực dân, 
phong kiến. Đỏ cũng là sự ghi nhận mà không 
có tượng đồng, bia đá nào bàng, cho nhừng nỗ 
lực của Hồ Chí Minh và Đảng, Chính phủ trone 
việc xây dựng một nền giáo dục mới ở Việt Nam.

Bên cạnh đỏ là mặt trận văn hoá nghệ thuật. 
Chi nòi riêng đen sự chuyển minh của các nhà 
văn Việt Nam dưới ảnh sáng tư tưởng Hồ Chí 
Minh cũng đã thấy ảnh hưởng lớn lao của 
Người đối với văn nghệ sĩ trong thời kỳ nảy. 
Nguyễn Huy Tường, trong Nhụt ký cuối năm
1947, đã ghi lại những cảm xúc ve Hồ Chí 
Minh: “và Hồ Chí Minh mà chúng tôi ví như 
Pierrele Grand, Hochimagne, nhưng hơn. Hơn 
cả những nhân vật lịch sử Việt Nam, vỉ cỏ lòng 
yẽu dân chúng. Cá nhân đã lớn lại thêm cái 
không khí xung quanh lớn, đến ngọn lúa cũng 
gợi hình ảnh Hồ Chí Minh. Sao chưa có kịch, 
tiểu thuyết lả người anh hùng ấy? c ỏ  khi không 
phải tả, nhưng nhân vật vẫn trội lẻn đẹp đẽ. lớn 
lao, và ở  đâu cũng cỏ mặt” [10].

“Đén ngọn lúa cũng gợi hình ảnh Hồ Chí 
Minh”, và con người đó “ở  đâu cũng cỏ mặt". 
Có sự tôn vinh nào về ảnh hường của Hồ Chí-, 
Minh đến đời sống Việt Nam 1945-1954 chi tiết 
và xúc động đến vậy. Hình ảnh Hồ Chí Minh 
đan cài, chi phối đén mọi khía cạnh vản hỏa và 
các nhà văn đà hướng về Người, với một sức 
cuốn hút không gì lay chuyển nổi. Người đâ 
đem đén cho văn nghộ sĩ một niềm tin khiến 
cho họ yên tâm, phấn khởi đem hét tài năng và 
sức lực của mình cổng hiển cho sự nghiệp văn 
hóa nghệ thuật, phục vụ cách mạng. Nhà thơ



N.T.T. Hảng /  Tạp chí Khoa học ĐHQCHN, Khoa học Xã hội và Nhân văn 25 (2009) Ĩ96-205 203

Thế Lữ từng tàm sự: "M ẹ cha dưỡng dục ra 
mình. Bác tái sinh và dưỡng dục cho tỏi làm 
người biết đường cách mạng, biết đặt vinh 
quang sự nghiệp và hạnh phúc bản thân trong 
công cuộc góp phần vào sự nehiệp cách mạng”; 
•‘Người đã biến tôi từ một nghệ sĩ lang thang 
trong chế độ cũ: “Tôi chi là người khách bộ 
hành phiêu lãng” thành một cán bộ văn nghệ, 
biết đem nghệ thuật cùa mình phục vụ cho công 
cuộc kháng chiến kiến quốc cùa toàn dân. Hồi 
ấy, tuy không được may mẩn trực tiếp gặp 
Người, nhưng Người đã có ảnh hướne quyết 
định đối với bước ngoặt cơ bản cùa đời tôi. Tôi 
đã nhìn thấy ở  Người tất cả nhũng gì tha thiết, 
thiêng liêng nhất trong cái lẽ sổng làm người 
cùa tôi và tôi đã tự nguyện đi theo Người một 
cách đcm giản, tự nhiên như con đi theo mẹ” [12].

Những ý kiến cùa Hồ Chí Minh về văn hóa 
văn nghệ đà soi sáng con đường đi của các văn 
nghệ sĩ trong những năm kháng chiến. Hường 
ứng lời kêu gọi cùa Người “văn hoá nghệ thuật 
là một mặt trận, anh chị em là chiến sĩ  trên mặt 
trận ấy” , các nhà vãn, nhà thơ đã hòa mình vào 
cuộc đáu tranh chung của dàn tộc. Ngay sau Đại 
hội văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (12-1946), 
Nguyền Tuân, Xuân Diệu cùng một số văn 
nghệ sĩ khác đă theo bộ đội Nam Tiến. Nhà thơ 
Vân Đài trở  thành một chiến s ĩ Ưong quân đội, 
chăm sóc thương binh, làm cấp dưỡng. Năm
1948, Chế Lan Viên tnam gia chiến dịch Đường 
9. Sau những ngày theo các đơn vị bộ đội đi 
mặt trận về hoàn thành tiểu thuyết X ung  kích  
viết về chiến thắng Trung du năm 1951, 
Nguyễn Đình Thi đã vào hẳn bộ đội để sáng 
tác. Ông làm chinh trị viên phó tiểu đoàn vả dự 
các chiến dịch Hòa Bình (19S2), Thượng Lào 
(1953) và Điện Biên Phũ (1954). Trần Đăng 
tiến hành liên tục những chuyến đi trong quãng 
đời văn ngắn ngùi cùa mình. Thò: Hữu bám sát 
từng  b ư ớ c  chân , từ n g  trận  đ á n h  CUI các  đơ n  vị 

phía Bắc sông Đuống. Nguyễn Huy Tướng theo 
từng bước di chuyển của bộ đội pháo binh. Tô

Hoài trong vai cán bộ quần chúng ỡ  Việt Bac, 
từ năm 1952 tiếp tục lên Tây Bấc V.V.. [13].

Các nhà văn, nhà thơ thực sự đã là những 
“chiến sĩ vãn hóa” . Họ đã tham gia vào các 
đoàn quân kháng chiến, cũng phải cầm súng đề 
chiến đấu và có những người đã hy sinh khi ở 
chiến trường như Nam Cao, Trần Đăng, Thôi 
Hữu, Thâm Tâm, Nguyễn Đình Lạp V.V.. Họ 
cũng chiến đấu bàng ngòi bút, để truyền ngọn 
lừa cách mạng, khích lộ tinh thần đau tranh của 
quân và dân. C ó thể nói, kháng chiến đă tạo ra 
nguồn cám xúc lớn cho các nhà văn. Họ giã từ 
thủ đô, giã từ thành phố ra đi, hòa “cái tôi” vào 
“cái ta” chung nhiều ý  nghĩa.

Hồ Chí Minh cũng là người thắp lên ngọn 
lửa xây dựng Đ ờ i sống m ới ờ  Việt Nam, bao 
gồm đạo đức mới, lỗ i sống mới và nếp sống 
m ớ i  V.V.. Đ ạo đ ú c  m ớ i  là  đ ạ o  đ ứ c  c á c h  m ạ n g , 

với các phẩm chất đạo đức cơ bàn “Trung với 
nước, hiếu với dân” , “Ycu thương, quý trọng 
con người” , “Cần kiệm liêm chính, chí công vô 
tư” V .V . .  L ối sống m ới là lối sống có lý tường, 
đạo đức, vãn minh, tiên tiến, kết họp truyền 
thống truyền thống tốt đẹp cùa dân tộc và tiếp 
thu những tiến bộ của thế giới. Nếp sống m ới là 
kế thừa và phát triển những thuần phong mỹ 
tục, đồng thời phải biết cải tạo những phong tục 
tập quán cũ, lạc hậu, bổ sung những cái mới, 
tiến bộ. Cái gì cũ mà xấu thì phải bỏ. Cái gì cũ 
mà không xấu, nhưng phiền phức thì phải sửa 
đổi lại cho hợp lý. Cái gì cũ mà tốt, thì phải 
phát triển thêm. Cái gì mới mà hay, thì ta phải 
làm. Phong trào vận động xây dựng Đời sống 
mới thành công đã hỗ trợ  tích cực cho việc xây 
dựng chế độ dân chù cộng hoà trong tiến trinh 
kháng chiến, góp phần vào thắng lợi cuối cùng 
cho cuộc kháng chiến chống Pháp ở  Việt Nam 
1945-1954.

Dĩ nhiên, hoạt động văn hoá, đặc biệt là lĩnh 
vực văn hoá nghệ thuật có những đặc thù riêng 
cùa sự sáng tạo. Vi vậy, quan điếm m ặt trận 
văn hoá  cũng cần được nhìn nhận một cách sâu
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sẩc và nhuần nhị. Trong suốt nhừng năm kháng 
chien chống Pháp 1945-1954, văn hoá đâ tham 
gia tích cực vào sự nghiệp kháng chién kiến 
quốc của dân tộc, văn hoá phục vụ cho mục tiêu 
chính trị của đất nước dưới sự lầnh dạo của 
Đảng. Nhưng không phải không cỏ nhừng lúc 
chúng ta đà quá cực đoan trong việc nhìn nhận 
tính giai cấp, tính Đảng cùa các tác phẩm văn 
hục nghệ thuật và đã cỏ những đánh giá chưa 
thoả đáng với một số văn nghệ sĩ. Bởi hoạt 
động văn hoá, ngoài tính giai cấp, tính Đảng, 
thi còn có tính dân tộc, nhân loại, vượt ra khỏi 
mọi phạm vi giới hạn về không gian và thời 
gian. Người nghệ sĩ sáng lạo ra các tác phâm, 
không chi mong muốn đứa con tinh thân của 
minh phục vụ cho một thời kỳ, một giai đoạn 
nhất định mà còn cỏ khát vọng để lại nỏ cho 
muôn đời. Néu không nhin nhận quan điểm Hồ 
Chí Minh về mặt trận văn hoá một cách sâu sẳc, 
chi nhấn mạnh về sự đấu tranh, về mục tiêu 
chính trị của văn hoá, mà không thấy được giá 
trị của sự sáng tạo thì sỗ khỏ tránh khỏi nhừng 
hạn chế, sai lầm.

Tỏm lại, hơn nửa thập kỷ trôi qua nhưng 
những tư tường chi đạo của Hồ Chí Minh về 
mặt trận vản hóa trong thời kỳ kháng chiến 
chống Pháp vẫn còn cỏ ý nghĩa với hôm nay. 
Bởi văn hỏa tư  tưởng là mặt trận chưa bao giờ 
két thúc. Cuộc chién này không dùng khỏi 
súng, không vũ lực, nhưng cỏ thể giét chét cả 
những con người từng là anh hùng trong chiến 
tranh. Đảng Cộng sản Việt Nam đã chi ra 
những nguy cơ mà chúng ta đang đối mặt: tụt 
hậu xa hơn về kinh tế; chệch hướng xã hội chủ 
nghĩa; tham  ô, tham  n hũng  và d iễn  biến hòa 
bình. Bất cử nguy cơ nào ở  trẽn cùng có thẻ liên 
quan đến mặt trận văn hỏa, đen vai trò và sứ 
mạng của nỏ. Hồ Chí Minh từng mong mỏi 
“Văn hóa phải vào sâu trong tâm lý quốc dân. 
sửa đổi tham nhũng, lười biếng, phù hoa, xa 
x i” , “Văn h ó a  so i đường c h o  q u ố c  dân đ i”  V.V.. 

Vậy trong bối cảnh hiện nay, phải phát huy vai 
trò văn hóa như thé nào dồ dấu tranh chống lại

nhừng luận điệu xuyên tạc và chống phá của 
các the lực thù địch bên ngoài, khi kẻ thù cũng 
chưa bao giờ lơi lỏng mặt trận vãn hỏa tư 
tường? Nhưng khỏ khăn hơn nừa, là đấu tranh 
chống lại chính nhừng thói tật trong nội bộ của 
chúng ta, chống tham ô, tham nhũng, lâng phi. 
quan liêu; chống chủ nghĩa cá nhân; chống 
chuyên quyền, độc đoán và trì trệ V.V.. Có lỗ đỏ 
vẫn là một bài toán chưa có lời kểt thúc. Và 
chúng ta quay trở lại với những quan điềm của 
Hồ Chí Minh về mặt trận văn hỏa, để làm sao 
khích lệ tinh thần chién s ĩ của những người hoạt 
động văn hóa, nhừng người dám đấu tranh 
chống lại cái xấu, cái ác, để bào vệ cái tốt, cái 
thiện; cổ vũ họ, tin tường và tạo cho họ những 
cơ chế để làm việc như Hồ Chí Minh dà trọng 
dụng trí thức và hiên tài một thời. Chúng ta phải 
thấy được, văn hóa ảnh hường một cách mạnh 
mẽ đen đời sống quốc dân, đen tâm lý và tình 
cảm của họ, nên phải tạo điều kiện cho văn hóa 
được phát triển, và định hướng văn hỏa phục vụ 
đông đào quần chúng nhân dân, lấy lợi ích của 
dân tộc và nhản dân làm nền tàng. Văn hỏa hiện 
nay cũng phải giữ gìn truyền thống, bản sẳc dân 
tộc, đồng thời liếp thu giá trị văn hỏa nhản loại 
để làm nên một nền văn hỏa tiên tiến, dân tộc, 
hiện đại và nhân văn. Và học tập, vặn dụng, 
phát tricn tư tường Hồ Chí Minh vào bối cảnh 
hiện nay, cũng là một cách chúng ta làm giàu 
nền văn hỏa dân tộc.
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Ho Chi M inh’s vievvpoints on culture front in the 
1945-1954 period

Nguyen Thi Thuy Hang
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Ho Chi Minh’s vievvpoints on culture front had iníluenced dceply on building up the Vietnamese 
culture life in the 1945-1954 period. In the cause o f  Resistance o f  yVar and  National Reconstruction 
carried out by a govemmcnlally newly-seized to deíense its young revolutionary govemment, the vvhole 
nation implcmented the motto o f  "Resistance o f  culture, cultural o f  resistance" madc by Ho Chi Minh.

In this writing, I vvould likc lo make clear Ho Chi Minh’s vievvs including culture is a front and 
culture activists serve as soldiers on the front; culture serves politics, resistancc and revolution, and at 
the same time, point out theoretical and practical values o f  Ho Chi Minh’s points o f  view on culture 
front to the Vietnamese culture life in the 1945-1954 period. Ho Chi Minh’s thought is the basis for 
Communist Party o f  Vietnam’s culture line and Vietnamese culture serves resistance war under the 
light o f  his thought (survey some aspects: education, literature and nevv life).


